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Tên Phòng thí nghiệm:  Phòng Thử nghiệm AQUA 

Laboratory:   AQUA Testing Laboratory 

Cơ quan chủ quản:  CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY AQUA VIỆT NAM 

Organization:   AQUA ELECTRICAL HOME APPLIANCES VIETNAM COMPANY LIMITED 

Lĩnh vực:   Điện – Điện tử  

Field of testing:  Electrical - Electronic 

Người phụ trách/ Representative: Phạm Thị Minh Phương 

Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:  

TT Họ và tên/Full name Phạm vi được ký/Scope 

1 Phạm Thị Minh Phương 
Tất cả các phép thử được công nhận 

All accredited tests 

Số hiệu/Code: VALAS 044 

Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 18/ 01/ 2028 

Địa chỉ văn phòng/Headquarters:  

Số 8, Đường 17A, khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường An Bình, thành phố Biên Hòa,  

tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

No.8, Road 17A, Bien Hoa 2 Industrial Park, An Binh Ward, Bien Hoa City,  

Dong Nai Province, Vietnam  

Địa chỉ phòng thí nghiệm/Lab Location: 

Số 8, Đường 17A, khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường An Bình, thành phố Biên Hòa,  

tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

No.8, Road 17A, Bien Hoa 2 Industrial Park, An Binh Ward, Bien Hoa City,  

Dong Nai Province, Vietnam 

Số điện thoại/Phone: 028 6650 6310     Fax:  

E-Mail: info@nhovn.com      Website: nhovn.com 
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LIST OF ACCREDITED TESTS 

VALAS 096 
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Lĩnh vực thử nghiệm: Điện – Điện tử 

Field of testing: Electrical - Electronic 

STT 

No. 

Tên sản phẩm, 

vật liệu thử 

Materials or 

products tested 

Tên phương pháp thử 

cụ thể 

Name of specific tests 

Giới hạn định lượng 

(nếu có) / phạm vi đo 

Limit of quantitation (if 

any)/ range of 

measurement 

Phương pháp thử 

Test methods 

1.  

Tủ lạnh 

Refrigerator 

Thử nghiệm hiệu suất 

năng lượng 

Energy Efficiency Test 

0,01W/(0,1~2000)W 

0,01V/(200~240)V 

0,01A/(0,1~10)A 

0,01Hz/(45~60)Hz 

TCVN 7828:2016 

TCVN 7829:2016 

TCVN 11917-3:2017 

(IEC 62552-2:2015) 

2.  

Tính năng 

Feature 

0,01W/(0,1~2000)W 

0,01V/(200~240)V 

0,01A/(0,1~10)A 

0,01Hz/(45~60)Hz 

TCVN 11917-2:2017 

(IEC 62552-2:2015) 

 

Ghi chú / Note: 

- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam / Vietnam Standards; 

- IEC: Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế / International Electrotechnical Commission. 
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